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QUY CHẾ
Xử lý vi phạm và khen thưởng trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
(Ban hành kèm theo quyết định số     /QĐ-BVBNĐTW ngày     /    /2014 của Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế xử lý vi phạm và khen thưởng trong việc thực hiện Thông tư 07/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện Quy tắc ứng xử tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là CBVC) có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ phục vụ bệnh nhân, đáp ứng yêu cầu thực hiện quy tắc ứng xử theo quy định tại Thông tư 07/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy định này quy định chế độ khen thưởng khi CBVC thực hiện tốt Quy tắc ứng xử và xử phạt khi CBVC vi phạm các quy định của Quy tắc ứng xử tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Quy định được áp dụng thống nhất đối với tất cả các cán bộ, viên chức trong biên chế nhà nước và người lao động theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

 Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

Quy định này được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai ở tất cả các đơn vị trong Bệnh viện, có ý kiến tham gia của Tổ chức Công đoàn và được lấy ý kiến rộng rãi đến tất cả cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Bệnh viện.

Các trường hợp đặc biệt vượt khỏi phạm vi quy chế này thì được thực hiện theo quy định của Luật viên chức, Bộ luật Lao động, Quy chế bệnh viện, quy chế thị đua khen thưởng và các văn bản pháp luật khác. 

CHƯƠNG II

 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. KHEN THƯỞNG 

Điều 4. Tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử sẽ được Hội đồng thi đua khen thưởng của Bệnh viện đề nghị Giám đốc Bệnh viện khen thưởng.

Điều 5. Hình thức khen thưởng
5.1. Được xét tặng các danh hiệu thi đua

5.2. Được xét thưởng tiền hoặc hiện vật có giá trị khác 
II. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6. Cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Bệnh viện trong quá trình khám, điều trị và phục vụ người bệnh vi phạm các quy định của Quy tắc ứng xử thì bị xử lý tùy theo  mức độ vi phạm. 

Điều 7. Các hình thức kỷ luật đối với CBVC:

7.1. Xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Viên chức

CBVC vi phạm Quy tắc ứng xử tùy theo mức độ nghiêm trọng bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách; cách chức (đối với cán bộ quản lý); buộc thôi việc. 

Các hành vi vi phạm, quy trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ viên chức thực hiện theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Các hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động tại Bệnh viện bao gồm: khiển trách; chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; sa thải.

Các hành vi vi phạm, quy trình xử lý kỷ luật đối với người lao động thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.
7.2. Xử lý vi phạm bằng hình thức phạt tiền

Điều 8. Các hình thức xử phạt bằng tiền đối với lỗi vi phạm Quy tắc ứng xử.

8.1. Cắt thu nhập tăng thêm 2 tháng liền đối với cá nhân và giảm 20% đối với đơn vị có cá nhân mắc một trong các lỗi sau:

- “ Thu phí ngầm” bị tố cáo.  

- Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng người bệnh.

- Vi phạm quy chế chuyên môn gây hậu quả nghiêm trọng.

- Để thất thoát tài sản vật tư, thuốc men, sinh phẩm, tiền bạc của Bệnh viện hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý làm thất thoát, hư hỏng vật tư, tài sản, tiền bạc có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên.

- Có hành vi thiếu xây dựng để bệnh nhân và người nhà dựa vào đó thắc mắc hoặc khiếu kiện với Bệnh viện và khoa, phòng.

- Đánh bài, cờ bạc ăn tiền trong Bệnh viện (cả đơn vị có người tham gia và nơi chứa chấp).

- Làm thất thoát thuốc của người bệnh dưới mọi hình thức.

- Thu tiền viện phí không đúng quy định vì mục đích cá nhân.

- Gian lận trong lĩnh, cấp phát vật tư, thuốc men, tiền bạc.

- Trong giờ làm việc bỏ vị trí ra làm ở các dịch vụ y tế ngoài Bệnh viện.
- Cá nhân, tập thể ký đơn khiếu kiện vượt cấp.
8.2. Cắt thu nhập tăng thêm của cá nhân 01 tháng và giảm 10% đối với đơn vị có cá nhân mắc một trong các lỗi sau:

- Không chấp hành nhiệm vụ được phân công.

- Gây rối trật tự trong Bệnh viện, phát ngôn không đúng chỗ, phát ngôn sai sự thật làm ảnh hưởng không tốt trong nội bộ.

- Có đơn thư phàn nàn của bệnh nhân.

- Vi phạm quy chế thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

- Bán thuốc cho bệnh nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không đôn đốc, nhắc nhở người bệnh nộp viện phí để thất thoát viện phí từ 5.000.000 đồng trở lên.

- Dùng vật tư, máy móc, hóa chất, sinh phẩm của Bệnh viện làm dịch vụ riêng của cá nhân hoặc khoa, phòng mà chưa được Giám đốc Bệnh viện cho phép.

- Tự tổ chức dịch vụ khám, chữa bệnh tại khoa, phòng không được sự đồng ý của Bệnh viện.

- Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hư hỏng máy móc, trang thiết bị, tài sản.

- Chỉ dẫn bệnh nhân ra các dịch vụ y dược tư nhân.

8.3. Cắt thu nhập tăng thêm 50% trong tháng đối với cá nhân mắc một trong những lỗi sau:

- Thiếu kiến thức gây hỏng máy móc (nếu gây hậu quả cắt 2 tháng liền).

- Sử dụng máy sai quy định, sai mục đích.

- Tự bỏ việc từ 01 ngày trở lên trong tháng.

- Không hoàn thành nhiệm vụ được .
- Đùn đẩy không tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân kịp thời 
- Không thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu thường xuyên, thuốc thừa không trả lại Khoa Dược.
- Vi phạm Quy chế thường trực; Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc.

- Sửa chữa phiếu lĩnh thuốc, ghi thêm thuốc vào phiếu lĩnh thuốc, vào sổ thuốc mà không có y lệnh trong bệnh án.

- Tráo đổi thuốc, trả vỏ lọ không đúng loại thuốc của bệnh viện cấp phát ra.

- Để thuốc ở tủ thuốc cấp cứu, ở hộp chống choáng quá hạn sử dụng được.

- Nói xấu đồng nghiệp trước bệnh nhân, gây thắc mắc, thiếu tin tưởng đối với đồng nghiệp.

- Để thất thoát viện phí  1000.000 đồng trở lên.

- Sử dụng điện mất an toàn dẫn đến sự cố chập, cháy, nổ khi đã làm rõ nguyên nhân do người sử dụng gây lên.

- Bệnh nhân nặng không theo dõi sát, không có chỉ định điều trị tích cực hoặc không có các biện pháp phòng chống dịch tích cực.

- Lãnh đạo khoa, phòng tự giải quyết cho nhân viên nghỉ không đúng quy định (từ 3 ngày trở lên).

- Vi phạm quy chế chuyên môn nhưng chưa ảnh hưởng tới kết quả điều trị hoặc sức khoẻ người bệnh.

- Thiếu hợp tác trong khám chữa bệnh nhưng không gây hậu quả xấu tới sức khoẻ, tính mạng người bệnh .

- Cho thuốc điều trị không hợp lý gây lãng phí, thất thoát thuốc của bệnh nhân
- Gợi ý nhận tiền quà biếu từ bệnh nhân và người nhà.

8.4. Giảm thu nhập tăng thêm đối với cán bộ quản lý

Khi khoa phòng bị cắt thu nhập tăng thêm từ 10% trở lên, lãnh đạo khoa bị xếp loại C của tháng
8.5. Giảm thu nhập tăng thêm của cá nhân 300.000 đồng khi có 1 trong những lỗi sau:

- Lãnh đạo khoa đi giao ban Bệnh viện không nắm được tình hình diễn biến bệnh nhân của khoa mình.

- Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc khi tiếp xúc với người bệnh có mùi rượu bia.

- Không kết hợp tạo điều kiện cho cán bộ có trách nhiệm đến kiểm tra lao động hoặc kiểm tra các chế độ khác tại đơn vị.

- Tụ tập nói chuyện hoặc làm việc riêng trong giờ làm việc.

- Trật tự vệ sinh khoa phòng chưa tốt.

- Để bệnh nhân hoặc người nhà đi làm thủ tục hành chính ra vào viện.

- Viết giấy chuyển viện, ra viện sơ sài không có hướng dẫn.

- Lãnh đạo khoa, phòng giải quyết cho nhân viên nghỉ 2 ngày không đúng quy định.

- Sử dụng điện không đúng mục đích (các máy sấy, lò sưởi, bếp điện).

- Chế độ hội chẩn không nghiêm túc (khám xét không cụ thể, thảo luận không ghi chép chi tiết từng ý kiến, chủ toạ, thư ký không ký tên).

- Để sinh viên khám tiếp đón, cho chỉ định trong giờ trực bác sĩ không ký.

- Hút thuốc trong Bệnh viện.

Điều 9. Quy trình xét các lỗi bị cắt hoặc giảm thu nhập tăng thêm.

- Ngày 15 hàng tháng, Hội đồng xét thu nhập tăng thêm họp nghe các phòng chức năng, Ban thanh tra nhân dân, các khoa, Tổ kiểm tra đặc biệt báo cáo các đơn vị, cá nhân mắc lỗi để xem xét trình Giám đốc Bệnh viện quyết định mức thu nhập tăng thêm của từng đơn vị, cá nhân.

- Những vi phạm không phát hiện trong tháng, nhưng trong vòng 6 tháng sau nếu phát hiện vẫn được sử dụng làm căn cứ trong xét thu nhập tăng thêm.

- Những lỗi chưa đưa vào quy định này thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ được xử lý tương đương các lỗi đã quy định.

CHƯƠNG III

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Ban Thanh tra nhân dân, các phòng chức năng, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất trình Giám đốc Bệnh viện và triển khai sau khi được phê duyệt. Đơn vị, cá nhân được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo và cung cấp tài liệu, tang vật theo nội dung của đoàn kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm, Ban Thanh tra nhân dân, các phòng chức năng, có trách nhiệm lập biên bản và báo cáo Ban Giám đốc Bệnh viện trong vòng 2 ngày để kịp thời xử lý.

Điều 11. Công đoàn Bệnh viện cùng với Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện tốt Quy định này; định kỳ tổng hợp ý kiến đóng góp trình Giám đốc Bệnh viện bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. 

	Nơi nhận:

- Các khoa,phòng (để thực hiện)
- Công đoàn YTVN (để b/c)

- Vụ TCCB (để b/c)
- Lưu VT
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Kính
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